	
	BÀI TẬP
	Tiết KHDH: 31
Ngày soạn: 23/12/2020
Ngày giảng: 28/12/2020


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Củng cố kiến thức chủ đề 3.2: Máy điện
2. Kĩ năng

     Vận dụng một số dạng bài tập trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều
Rèn luyện kĩ năng tính toán, tư duy, phân tích hiện tượng vật lí & giải Tự luận, TNKQ.

3. Thái độ: Hứng thú học môn Vật lý và có tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

4. Năng lực

- Năng lực chung: tự lực và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: ngôn ngữ, tính toán, khoa học.
- Năng lực vật lý: [1.1], [1.2]; [1.3], [1.4], [1.5]; [1.6], [1.7]; [3.1]
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên: 

- Soạn thêm một số câu hỏi và bài tập.

2. Học sinh: 

Ôn lại các kiến thức về các loại đoạn mạch chỉ có một thành phần.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 
Hoạt động 1 (khoảng 10 phút): Hệ thống hoá kiến thức 
+ Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải: Php = rI2 = P2
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+ Sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện trên máy biến áp: 
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Hoạt động 2  (khoảng 20 phút):  Giải bài tâp mẫu

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	 Yêu cầu học sinh tính cảm kháng và dung kháng.

 Yêu cầu học sinh nhận xét kết quả và tính công suất, hệ số công suất.

 Yêu cầu học sinh tính toán để thấy U ( 
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 từ đó kết luận cuộn dây có điện trở thuần r ( 0.

 Hướng dẫn học sinh lập hệ phương trình và giải để tìm ra Ur và UL từ đó tính ra hệ số công suất.

 Yêu cầu học sinh tính cường độ hiệu dụng trên đường dây.

 Yêu cầu hs tính độ sụt thế.

 Yêu cầu học sinh tính điện áp hiệu dụng cuối đường dây.

 Yêu cầu học sinh tính công suất tổn hao trên đường dây tải.

 Cho học sinh tự giải câu e.


	Tính cảm kháng.

Tính dung kháng.

Nhận xét kết quả và tính công suất, hệ số công suất.

Tính toán để rút ra kết luận.

Viết biểu thức tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch theo các điện ápthành phần.

Viết biểu thức tính điện áp giữa hai đầu cuộn dây.

Giải hệ phương trình.

Tính hệ số công suất.

Tnh cường độ hiệu dụng trên đường dây.

 Tính độ sụt thế.

Tính điện áp hiệu dụng cuối đường dây.

Tính công suất tổn hao trên đường dây tải.

Tự giải câu e.
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Ta có: 

ZL = 2(fL = 2(.1000.
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Vì ZL = ZC nên có cộng hưởng điện, khi đó 

P = Pmax = 
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 a) Ta có: 
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= 53,6(V) ( U = 65(V), do đó cuộn dây có điện trở thuần r ( 0.

b) Ta có: U2 = (UR+ Ur)2 + (UL - UC)2
=> 652 = 132 + 26Ur + U
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=> 0 = 132 + 26Ur + U
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Giải hệ(1) và (2) ta có: 

Ur = 12(V ; UL = 5(V)

Hệ số công suất:

cos( = 
[image: image18.wmf]Rr

UU

1312

U65

+

+

=

= 
[image: image19.wmf]5

13


 Bài 6 trang 91

a) Cường độ hiệu dụng trên dây tải điện

I = 
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b) Độ sụt thế: (U = rI = 2.
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c) Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây:

UC = U - (U = 110 – 73 = 37(V)

d) Công suất tổn hao trên đường dây tải:

Php = rI2 = 2.
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e) Tính toán tương tự với U’ = 220 ta có

I’ =
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A; (U’ = 36V; 

U’C = 184V; P’hp = 661W.
	* X8: Thảo luận nhóm

* X6: Trình bày kết quả của nhóm

* K3: Sử dụng kiến thức của bài học vào giải bài tập

* X5:  Ghi lại hướng dẫn của giáo viên và thảo luận nhóm giải bài tập

* X6: Trình bày kết quả của nhóm




Hoạt động 3  (khoảng 15 phút):  Giải bài tập trắc nghiệm

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Các mục tiêu cần đạt

	
	
	Kiến thức
	Các năng lực 

	Yêu cầu HS làm bài tập Trắc nghiệm trong tài liệu chương III (câu 118-129)

Gọi HS lên bảng làm theo các gói câu hỏi
GV sửa 
	Làm việc theo yêu cầu GV
	Giải được câu hỏi trắc nghiệm
	* K3: Sử dụng kiến thức của bài học vào giải bài tập

* X5:  Ghi lại hướng dẫn của giáo viên và thảo luận nhóm giải bài tập
* X6: Trình bày kết quả của nhóm


Hoạt động 4 (khoảng 5 phút): Tổng kết tiết học và giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Cho học sinh làm bài tập ôn tập theo tài liệu.

 Yêu cầu học sinh về nhà làm tiếp bài tập theo tài liệu đã phát để ôn tập kiểm tra HKI
	Làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

Ghi nhận.


IV. PHẦN PHỤ LỤC
Câu hỏi trắc nghiệm vận dụng
Câu 1: Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để truyền tải điện năng đi xa?

A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.
B. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ.

C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn


D. Tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa

Câu 2: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là

A. giảm tiết diện của dây                      B. chọn dây có điện trở suất lớn
C. tăng điện áp ở nơi truyền đi              D. tăng chiều dài của dây
Câu 3: Trong truyền tải điện năng đi xa, gọi r là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cos( là hệ số công suất của mạch điện. Công suất hao phí trên đường dây tải điện là

A. Php = 
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Câu 4: Khi trạm biến áp của nhà máy điện tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền lên gấp 20 lần thì sẽ làm cho công suất hao phí trên đường dây tải điện

A.  giảm 20 lần.     B.  giảm 400 lần.      C.  tăng 400 lần.     D.  tăng 20 lần.

Câu 5: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây

    A. giảm 10 lần.    B. tăng 100 lần.    C. tăng 10 lần.    D. giảm 100 lần.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là sai?

A. Máy biến áp có thể giảm điện áp.

B. Máy biến áp có thể tăng điện áp.

C. Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.

D. Máy biến áp không thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.

Câu 7: Một máy biến áp có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này

A. có công suất ở cuộn thứ cấp bằng 10 lần công suất ở cuộn sơ cấp.       B. là máy hạ áp.       

C. là máy tăng áp.                D. có công suất ở cuộn sơ cấp bằng 10 lần công suất ở cuộn thứ cấp.
Câu 8: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng

    A. tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.

    B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

    C. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.

    D. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

Câu 9: Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là sai? Khi sử dụng dòng điện xoay chiều, máy biến áp có thể

A. làm giảm điện áp hiệu dụng.     


B. thay đổi tần số dòng điện.

C. làm biến đổi cường độ hiệu dụng.     
D. làm tăng điện áp hiệu dụng.

Câu 10: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là
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Câu 11: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp có 2000 vòng dây, cuộn thứ cấp có 500 vòng dây. Nếu đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 
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 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp bằng

A. 
[image: image34.wmf]50()

V

.       B. 
[image: image35.wmf]800()

V

.       C. 
[image: image36.wmf]100()

V

.       D. 
[image: image37.wmf]400()

V

.

Câu 12: Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V. Số vòng của cuộn thứ cấp là

A. 42 vòng       B. 60 vòng       C. 30 vòng       D. 85 vòng
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